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Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
nhiệt độ dưới 30°C. Số 521, Khu phó An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thị xã
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Thuốc bản theo đơn

Déxa tam tay tré em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tỉn, xin tham khảo ý kiến bác sĩ

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

PAMYLTIN

Trình bày: Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:
— ENSÍÍN ...................S~..<~ĂcesSe=esSEsnnesdBdikodiESH 6i S61800801333G1808ĐG0IBU1383:481533/07090/79998 10 mg

— TA duc? wo.................... vd 1 vién nén bao phim

(Tinh bột mi, Lactose, PVP K30, Talc, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615,

Titan dioxyd, PEG 6000). LY

Được lực học: RS

— Ebastin là thuốc kháng histamin thế hệ 2, khi chuyển hóa cho chất chuyển hóa còn hoạt tínhƒS'

carebastin. Những nghiên cứu in vitro va in vivo cho thấy Ebastin có tác dụng kháng histamin và chống =

ứng. Ebastin là thuốc đối kháng ở thụ thé histamin Hj, tac dụng dài và không gây an than, trén in vivo ké\*
hợp ưu tiên vào các thụ thể Hị ở ngoại biên. Có tác dụng kháng histamin, chống dị ứng ở người tình

nguyện khỏe mạnh và ở bệnh nhân dị ứng, ngoài ra còn bảo vệ chống co thắt phế quản do histamin ở

người hen. Cũng thấy thuốc cải thiện rõ rệt triệu chứng ở bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng theo mùa hoặc

quanh năm hoặc bị mày đay tự phát mạn tính. Hầu hết các chất đối kháng H¡ mới đều không tích lũy

trong mô khi dùng liên tiếp và có tác dụng còn lại sau gần 3 ngày sau khi điều trị ngắn ngày. Khi dùng

đều hàng ngày, không gây quen thuốc nhanh hoặc không bị mất tác dụng phong bế thụ thể H¡ ngoại biên.

   
  

    

Dược động học: eỀ

Hấp thuvà phân bố: .£

Sau khi uống ebastine hâp thu nhanh và gân như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Ebastin được chuyên hóa- ¿“

ở gan bởi enzym CYP3A4 gần như hoàn toàn ra các axit hoạt tính dược lý là carebastine. Be,

Uống một liều duy nhất 10 mg, nồng độ đỉnh trong huyết tương của carebastine xảy ra ở 2,6 đến 4 giờ va ‘ 2

đạt mức từ 80 đến 100 ng/ mL. WA
Thuốc có thể di qua nhau thai, sữa mẹ vì ebastine va carebastine gắn kết với protein huyết tương > 95%,

Chuyển hóa và thải trừ:
Thời gian bán thải của carebastine khoảng 15-19 giờ, 66% thuốc được bài tiết trong nước tiểu chủ yếu là

các chất chuyên hóa liên hợp.

Ở những bệnh nhân cao tuổi, các thông số dược động học không thay đổi đáng kẻ.
Ở bệnh nhân suy thận thời gian bán thải carebastine tăng lên 23-26 giờ và bệnh nhân suy gan đến 27 giờ.
Tuy nhiên, nồng độ của thuốc khi dùng liều lượng 10 mg / ngày không vượt quá ngưỡng điều trị.

Chỉ định:

— Viêm mũi dị ứng (theo mùa hoặc quanh năm), có hoặc không kèm viêm kết mạc dị ứng.

— Ndi mề đay vô căn mạn tính.

Chống chỉ định:

—_ Quá mẫn với thành phần thuốc.

— Suy gan nang.

https://trungtamthuoc.com/



Liều dùng và cách dùng:

— Ditmg do histamin: | vién/ngay.

— Viêm mũi dị ứng hodc may day man tinh tu phat: | vién/ngay.

— Viém mii dị ứng theo mùa: 2 viên/ngày.

Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Tương tác thuốc:

— Khi phối hợp với thuốc kháng histamin thế hệ I, thì các tác dụng giống quinidin trên mô dẫn
truyền ở tim và các tương tác có ý nghĩa lâm sàng sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến độ an toàn của thuốc. Tác
dụng giống loạn nhịp có thể gặp so với thuốc kháng histamin Hị không gây an thần. Dùng đồng thời với
các thuốc điều trị loạn nhịp tim, thì Ebastin có thể làm tăng nguy cơ nhịp tim nhanh. Khi phối hợp với các
macrolid (erythromycin, clarithromycin...) hoặc nhóm azol (ketoconazol) là các chất gây ức chế enzym
CYP3A4 cần cho chuyển hóa sinh học của Ebastin sang carebastin, thì có thể làm tăng tác dụng kháng

histamin của Ebastin có thể gây kéo dài khoảng QT.

Thận trọng : iT
— Hội chứng QT dài, ha kali mau, dang dieu trị với thuốc làm tăng QT hoặc ức chế hệ thống enzym —

CYP3A4 (nhóm azol, nhóm macrolid). ›NG T

— Suy gan nhẹ tới vừa. Suy thận. 3 PHẨ
Re 40 PH

— Trénho hon 12 tudi. pis
Phụ nữ có thai va cho con bú:

— Không dùng cho người mang thai và nuôi con bú. Chỉ dùng khi lợi ích cho mẹ vượt hắn nguy cơ “AT-1
có thê gây cho thai.
Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe:

—_ Vì thuốc có thể gây ngủ nên không sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.
Quá liều và xử trí:

—_ Chưa có nghiên cứu về quá liều của Ebastin.

—_ Trong trường hợp dùng quá liều thật hay nghi ngờ, các thuốc phải được thu hồi. Điều trị triệu=
chứng và hỗ trợ. oN
Tác dụng không mong muốn: : và

— Thường gặp: nhức đầu, khô miệng và buồn ngủ. tử
— Hiếm khi: đau bụng, ăn chậm tiêu, mệt mỏi, viêm họng, chảy máu cam, viêm mũi, viêm xoang, -''<,

buồn nôn và mất ngủ. ai
Thông báo với bác sĩ các tác dụng không mong muỗn gặp phải khi dùng thuốc. —

Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS 0650-021-2013

Logo cong ty: [MEDISUN -
Nha sản xuât: Công ty cô phân Dược Phâm ME DI SUN

https://trungtamthuoc.com/



Địa chỉ: Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, Thị xã Bến Cát, T.Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3589 036 — Fax: (0650) 3589 297
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